
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

          Số: 1482/SLĐTBXH-KHTC 

  V/v báo cáo công khai thực hiện dự 

toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 

2020 nguồn Kinh phí Trung ương 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
                       

                Đắk Nông, ngày 14  tháng 7  năm 2020 

  

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông. 

  

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn 

vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông công khai tình hình 

thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 nguồn Kinh phí 

Trung ương ủy quyền thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng 

và Pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Biểu số 3 kèm theo.  

Đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử;             

- Lưu: VT, KHTC.     
                                                                         

                          Huỳnh Ngọc Anh 
 

 

 

 

 



Biểu số 3 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính 

Đơn vị: Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Đắk Nông 

Chƣơng: 024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đắk Nông, ngày 14 tháng 7 năm 2020 
 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

2020 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị 

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày  28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông công khai tình hình thực hiện 

dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 như sau: 

    

ĐV tính: Triệu đồng 

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 2020 

Ƣớc 

thực 

hiện 6 

tháng 

đầu 

năm 

2020 

Ƣớc thực 

hiện 6 

tháng đầu 

năm 

2020/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

Ƣớc thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 

2020 so với 

cùng kỳ năm 

trƣớc (tỷ lệ 

%) 
1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí 
0,0 0,0 0,0 0,0 

I  Số thu phí, lệ phí 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Lệ phí 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Lệ phí cấp phép cho lao động 

nước ngoài 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Phí         

II 
Chi từ nguồn thu phí đƣợc để 

lại 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1 Chi sự nghiệp…………………. 0,0 0,0 0,0 0,0 

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

b 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên 
        

2 Chi quản lý hành chính 0,0 0,0 0,0 0,0 

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          

b 
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ  
        

Số  

TT  
Nội dung 

Dự toán 

năm 2020 

Ƣớc 

thực 

hiện 6 

Ƣớc thực 

hiện 6 

tháng đầu 

Ƣớc thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 



tháng 

đầu 

năm 

2020 

năm 

2020/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %) 

2020 so với 

cùng kỳ năm 

trƣớc (tỷ lệ 

%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Lệ phí   0,0     

  Lệ phí…         

2 Phí         

B 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nƣớc 
103.419,8 45.746,9 44,2 161,7 

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 103.419,8 45.746,9 69,7 161,7 

1 
Chi sự nghiệp y tế, dân số và 

gia đình  
3.026,0 754,1 24,9 54,0 

1.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

1.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  
3.026,0 754,1 24,9 54,0 

  
Văn phòng Sở Lao động - 

TB&XH tỉnh Đắk Nông 
3.026,0 754,1 24,9 54,0 

2 Chi bảo đảm xã hội   100.393,8 44.992,8 44,8 107,7 

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

2.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  
100.393,8 44.992,8 44,8 107,7 

  
Văn phòng Sở Lao động - 

TB&XH tỉnh Đắk Nông 
5.942,3 702,5 11,8 91,8 

  
Phòng Lao động - TB&XH 

huyện Krông Nô 
16.249,8 8.820,3 54,3 114,6 

  
Phòng Lao động - TB&XH 

huyện Cư Jút 
20.217,4 9.510,7 47,0 101,2 

  
Phòng Lao động - TB&XH 

huyện Đắk Mil 
11.178,0 4.927,6 44,1 114,2 

  
Phòng Lao động - TB&XH 

huyện Đắk Song 
14.537,9 6.316,7 43,4 96,2 

  
Phòng Lao động - TB&XH TP. 

Gia Nghĩa 
9.994,7 4.636,0 46,4 104,1 

  
Phòng Lao động - TB&XH 

huyện Đắk R'lấp 
11.778,2 5.969,6 50,7 117,3 

  
Phòng Lao động - TB&XH 

huyện Đắk Glong 
5.388,0 1.989,4 36,9 105,0 

  
Phòng Lao động - TB&XH 

huyện Tuy Đức 
5.107,5 2.120,1 41,5 133,0 

   

Ngày 14 tháng 7 năm 2020 

   
Thủ trƣởng đơn vị 

    

    
      

      

   
Huỳnh Ngọc Anh 
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